
BÀI KIỂM TRA TUẦN 23 
HỌ VÀ TÊN:……………………………………….LỚP: 5
I. TOÁN

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 5dm3=

cm3

d) 3,06 dm3 =
cm3
b) 4,8 m3 =

dm3

e) 105 dm3 =
cm3
c) 0,9 dm3 =

cm3

f) 1420 dm3=
cm3

Bài 2:  Điền số thích hợp vào ô trống:

	Hình hộp chữ nhật
	(1)
	(2)
	(3)

	Chiều dài
	7cm
	1,2m
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2

m

	Chiều rộng
	25m
	0,9m
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1

m

	Chiều cao
	4cm
	0,8
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1

m

	Chu vi mặt đáy
	
	
	

	Diện tích xung quanh
	
	
	

	Diện tích toàn phần
	
	
	

	Thể tích
	
	
	


Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống:

	Hình lập phương

	Độ dài cạnh
	Diện tích một mặt
	Diện tích xung quanh
	Thể tích

	3,6dm
	
	
	

	
	64cm2
	
	

	
	
	196m2
	


Bài 4: Điền số thích hợp vào ô trống:
	Hình hộp chữ nhật
	A
	B
	C

	Chiều dài
	9,5 dm
	6,4m
	

	Chiều rộng
	4,6 dm
	
	2,8m

	Chiều cao
	5ddm
	1,5m
	1,8m

	Thể tích
	
	24m3
	22,68 m3


Bài 5: Một khối gỗ dạng hình lập phương có cạnh 8dm. Biết 1 dm3 gỗ đó cân nặng 2,4kg. Hỏi cả khối gỗ đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 6: Một hình lập phương có diện tích xung quanh là 256cm2. Tính diện tích toàn phần và thể tích của hình đó.

II.TIẾNG VIỆT

Bài 1: Hãy xác định CN// VN trong mỗi vế câu và nêu ý nghĩa các cặp QHT có trong các câu ghép dưới đây:

a) Nếu trời trở rét thì con phải mặc áo ấm.

b) Do cha mẹ quan tâm dạy dỗ nên em bé rất ngoan.

c) Tuy Lan không được khoẻ nhưng bạn ấy vẫn đi học.

d) Mặc dù nhà Trinh xa nhưng bạn ấy không bao giờ đi học muộn.

e) Không những Ninh học giỏi mà bạn còn hát rất hay.

Bài 2: Điền vế câu thích hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu ghép chỉ quan hệ tăng tiến sau:

a) Lan không chỉ chăm học ….

b) Không chỉ trời mưa to….

c) Trời đã mưa to…..

d) Đứa trẻ chẳng những không nín khóc ….

Bài 3: Hãy viết một bài văn kể lại câu chuyện cổ tích mà em yêu thích.
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